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1 24207108431  Lê Khánh Phương  Anh 19/10/2000 Khánh Hòa 27CHT3

2 24203107567  Nguyễn Thị Kim  Đương 05/04/2000 Quảng Nam 27CHT3

3 24208708302  Nguyễn Thị Anh  Hà 29/06/2000 Gia Lai 27CHT3

4 24207209993  Phạm Hạ Phước  Hằng 22/06/2000 Quảng Nam 27CHT3

5 24217105376  Nguyễn Thanh  Minh 20/11/2000 Đà Nẵng 27CHT3

6 24207107472  Ông Thị Ý  Nhi 28/11/2000 Đà Nẵng 27CHT3

7 24207212261  Nguyễn Lê Kim  Oanh 30/07/2000 Đà Nẵng 27CHT3

8 24217115961  Trần Xuân  Phúc 08/11/1999 Cần Thơ 27CHT3

9 24205207833  Đặng Thị Như  Quỳnh 08/01/2000 Hà Tĩnh 27CHT3

10 24208706667
 Trang Lê Hữu
Quỳnh

 Thư 20/06/2000 Quảng Nam 27CHT3

11 2320219687  Huỳnh Thị  Thương 10/02/1999 Quảng Ngãi 27CHT3

12 25217108471  Bùi Phước  Tín 08/05/2001 Quảng Nam 27CHT3

13 24203505529  Tạ Nguyễn Yến  Trâm 12/07/2000 Quảng Nam 27CHT3

14 24205107881  Trần Thị Tuyết  Trinh 24/01/2000 Đắk Lắk 27CHT3

15 24207108544  Lê Hoàng Kim  Tuyến 25/12/2000 Đà Nẵng 27CHT3

16 24202105375  Trần Phượng  Uyên 31/10/2000 Đà Nẵng 27CHT3

17 24207211301  Nguyễn Thị Thu  Mỹ 28/01/2000 Bình Định 26SBN2 Thi ghép

18 24203107533  Vũ Thị Diệp  Linh 26/01/2000 Yên Bái 26THT8 Thi ghép

19 24207210776  Ngô Thị  Lam 02/01/2000 Quảng Nam 27CHT4 Thi ghép

20 24202106380  Nguyễn Thị Ánh  Tuyết 12/05/2000 Quảng Nam 27CHT4 Lần 1

21 24202116155  Võ Thị Thu  Hiền 03/08/2000 Bình Định 27CYC2 Thi ghép

22 24207200822  Nguyễn Thị Tường  Vy 23/08/2000 Quảng Ngãi 27CYC2 Thi ghép

23 24207100261  Quảng Thị Ngọc  Hân 18/10/2000 Bình Định 27SHT2 Thi ghép

24 24207210941  Đoàn Thị Thảo  Linh 14/05/2000 Quảng Nam 27TBN2 Thi ghép

25 24205100806  Ksor H'  Giang 18/12/2000 Gia Lai 27TBN3 Thi ghép
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1 25208603665  Trần Khả  Ái 08/07/2001 Quảng Ngãi 27TSC8

2 25202116955  Nguyễn Thị  Ánh 20/01/2001 Thái Nguyên 27TSC8

3 24217106334  Võ Thanh  Bình 08/09/2000 Quảng Ngãi 27TSC8

4 25207116951  Nguyễn Huyền  Chinh 01/05/2001 Thái Nguyên 27TSC8

5 25203310946  Nguyễn Thị Thũy  Chung 02/02/2001 Quảng Trị 27TSC8

6 24215308910  Phạm Chí  Bảo 31/08/2000 Phú Yên 27TBN5 Lần 1

7 24203103920  Võ Thị  Thành 29/06/2000 Quảng Ngãi 27TBN5 Thi ghép

8 24207101669  Lê Thị  Vỹ 30/07/1999 Quảng Nam 27TBN7 Thi ghép

9 25217105889  Ngô Quang  Duy 26/07/2001 Quảng Bình 27TBN9 Thi ghép

10 24213301731  Đặng Thanh  Văn 20/08/2000 Quảng Ngãi 27TBN9 Thi ghép

11 24207208430  Huỳnh Thị  Kiều 01/04/2000 Bình Định 27THT3 Thi ghép

12 24212110674  Trần Đăng  Khoa 22/03/2000 Quảng Nam 27THT5 Lần 1

13 25205206012  Lê Thị  Linh 26/05/1996 Thanh Hóa 27THT5 Thi ghép

14 25207109403  Trần Thị Lệ  Nhật 15/01/2001 Quảng Nam 27THT8 Thi ghép

15 24205101487  Lê Thị Mỹ  Oanh 09/02/2000 Phú Yên 27THT8 Thi ghép

16 24208602367  Mai Thái  Thành 02/08/2000 Quảng Trị 27THT8 Thi ghép

17 24205102811  Bùi Thị Anh  Thư 12/09/2000 Lâm Đồng 27THT8 Thi ghép

18 24215115317  Nguyễn Lê Anh  Tú 17/04/1999 Quảng Bình 27THT8 Thi ghép

19 2321529115  Trần Đức  Thịnh 13/05/1999 DakLak 27TSC3 Thi ghép

20 24213110226  Trương Lê Khắc  Hoàng 16/03/2000 Đà Nẵng 27TSC5 Thi ghép

21 25207105390  Nguyễn Thanh  Ngân 26/07/2001 Đà Nẵng 27TSC5 Thi ghép

22 24203201649  Đỗ Thị Yến  Nhi 01/01/2000 Phú Yên 27TSC5 Thi ghép

23 24203206534  Nguyễn Thị Lan  Huệ 26/02/2000 Quảng Nam 27TSC6 Thi ghép

24 24207211959  Lại Yến  Nhi 30/11/2000 Đà Nẵng 27TSC6 Thi ghép
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1 25217100073  Trà Đình  Dũng 28/08/2000 Kon Tum 27TSC8

2 25202300032  Trần Thị Mỹ  Duyên 14/07/2001 Bình Định 27TSC8

3 24205216272  Lê Thị Linh  Giang 10/11/2000 Quảng Bình 27TSC8

4 24203207039  Lê Thị  Hằng 10/04/2000 Bình Định 27TSC8

5 24205208520  Dương Thị Thuý  Hằng 11/01/2000 Bình Định 27TSC8

6 25203316603  Ngô Thị Mỹ  Hiền 16/01/2001 Quảng Nam 27TSC8

7 24217204288  Trần Viết  Hoàng 05/02/2000 Đà Nẵng 27TSC8

8 25207116248  Nguyễn Thị Thanh  Hương 07/07/2001 Quảng Bình 27TSC8

9 24205210938  Đặng Thị Thùy  Linh 28/10/2000 Phú Yên 27TSC8

10 25207116652  Phan Đinh Thuỳ  Linh 08/04/2001 Quảng Bình 27TSC8

11 24217116802  Nguyễn Quý  Lộc 02/10/1998 Đà Nẵng 27TSC8

12 24205211285  Vũ Thị Cẩm  Ly 20/09/2000 Đắk Nông 27TSC8

13 25203313226  Nguyễn Thị Ngọc  Nhàn 19/08/2001 Quảng Trị 27TSC8

14 26205420158  Trần Tố  Như 07/11/2001 Quảng Nam 27TSC8

15 24203105891  Nguyễn Thị Hồng  Nhung 13/03/2000 Đắk Lắk 27TSC8

16 24217107968  Trần Viết  Phương 09/08/1997 Quảng Nam 27TSC8

17 25207117243  Nguyễn Bùi Nam  Phương 06/11/1997
Thừa Thiên

Huế
27TSC8

18 24203115835  Nguyễn Thị  Quyên 26/03/2000 Thanh Hóa 27TSC8

19 25202101458  Đặng Thị Anh  Thư 22/01/2001 Lâm Đồng 27TSC8

20 25202314551  Phan Thị Bích  Thuỷ 20/02/2001 Quảng Bình 27TSC8

21 24207202229  Huỳnh Thị Tú  Trâm 17/03/2000 Quảng Nam 27TSC8

22 24205213909
 Nguyễn Ngọc
Huyền

 Trang 03/10/2000 Quảng Bình 27TSC8

23 25213403944  Võ Anh  Tuấn 08/01/2001 Gia Lai 27TSC8

24 24203104858  Nguyễn Tố  Uyên 22/07/2000 Đắk Lắk 27TSC8

25 24203105892  Phạm Thị Tú  Uyên 04/08/2000 Đắk Lắk 27TSC8

26 25202401270  Tạ Hứa Thu  Uyên 03/08/2001 Quảng Ngãi 27TSC8

27 24202507818  Trần Quỳnh Phương Anh 24/04/2000 Quảng Trị 27TYC4 Thi ghép
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